	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CNHH & TP
	Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thủy văn môi trường 

Mã học phần: ENHY323610
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Hydrology 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. NCS Nguyễn Bá Duy
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  Nguyễn Hải Âu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Thủy văn môi trường cung cấp cho người học những phương pháp thu gom, đo lường và phân tích lượng mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực nước tính toán cho mục đích thiết kế cống thoát nước của cầu, cống, đường cao tốc, công trình cấp thoát nước, mặt đất, công trình giao thông. Công trình thủy văn cung cấp dữ liệu giúp hướng dẫn lập kế hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường. Tính toán dòng chảy, thay đổi dòng chảy của các con sông tự nhiên dưới tác động của các cấu trúc công trình.  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và xã hội trong thủy văn môi trường
	ELO1

(1.1)
	4

	G2
	Áp dụng kiến thức về thủy văn để bảo vệ môi trường tự nhiên 
	ELO2

(1.2)
	4

	G3
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thủy văn môi trường 
	ELO4

(2.1)
	3

	G4
	Khả năng tự giải quyết các vấn đề liên quan thủy văn môi trường 
	ELO7

(2.4)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1


	CLO1
	Phân tích định luật về cân bằng nước, các quy tắc về sự hình thành sông và lưu vực, dòng chảy của nước trong dòng sông, định luật chảy qua đập.
	ELO1

(1.1)
	4

	
	CLO2
	Phân tích sự hình thành các hiện tượng thủy văn 
	
	4

	G2
	CLO3
	Phân tích sự ảnh hưởng của các hiện tượng thủy văn trong quá trình thiết kế các công trình xử lý 
	ELO2

(1.2)
	4

	
	CLO4
	Tính toán các thông số biểu diễn tính chất thủy văn và dòng chảy của khu vực 
	
	3

	G3
	CLO5
	Giải quyết tác động tiêu cực của dòng chảy, các hiện tượng thủy văn lên các công trình xử lý môi trường 
	ELO4

(2.1.5)
	3

	G4
	CLO6
	Liên hệ thực tế các vấn đề về thủy văn môi trường  
	ELO7

(2.4.4)
	3


9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 - 3
	Chương 1: Tổng quan (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

1.1. Sông và sự ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
1.2. Khái niệm thủy văn và một số hiện tượng thủy văn 
1.3. Tài nguyên nước và sự phân bố 
1.4. Tuần hoàn nước
1.5. Phương trình cân bằng nước
	CLO1

CLO2
	4
4
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ BT Chương 1
	CLO4
	3
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	4 - 6
	Chương 2: Hệ thống sông (3/0/6)
	
	
	
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

2.1.  Hệ thống sông 
2.2.  Lưu vực, tiểu lưu vực
2.3.  Đặc điểm dòng chảy 

2.4.  Cơ chế hình thành dòng chảy và các yếu tố tác động 

2.5.  Các công trình trên sông
	CLO2

CLO3

CLO5
	4
4

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Hỏi đáp tại lớp

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các công trình trên sông
	CLO1
	4
	Hướng dẫn đọc tài liệu
	Câu hỏi nhỏ

	7 - 9
	Chương 3: Lưu lượng thiết kê(3/0/6)
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.1. Các phương pháp thống kê và xác suất trong thủy văn

3.2. Tính toán lưu lượng hàng năm

3.3. Tính toán dòng chảy của kiệt tác

3.4. Tính toán lưu lượng lũ

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Hình thành dòng chảy lũ.

3.4.3. Thiết kế lũ cao điểm

3.5. Tính toán các khu vực bị ảnh hưởng
	CLO2 

CLO4

CLO5

CLO6


	4
3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
+ Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 
	CLO1

CLO2

CLO4
	4

4

3
	Hướng dẫn nội dung ôn tập
	Kiểm tra trắc nghiệm

	10 - 12
	Chương 4: Quy luật dòng chảy (3/0/6)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung và P Chương PGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

4.1. Lưu trữ nước và điều tiết lưu lượng 

4.2. Tính toán được điều chỉnh theo năm

4.3. Tính toán kiểm soát lũ
	CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6
	4
4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Bài tập chương 5 
	CLO4
	4
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	13 - 15
	Chương 5: Quá trình hình thành sông và sự phát triển (3/0/6)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

5.1. Khái niệm

5.2. Phương pháp tính trầm tích

5.3. Quá trình hình thành và phát triển sông

5.4. Tác động của các tác phẩm lên sự tiến hóa của dòng sông

5.5. Phương trình cơ bản tính toán sự biến đổi của lòng sông
	CLO1 

CLO4

CLO5

CLO6
	4
3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Xem 5.6. Trầm tích và xói lở.
	CLO1
	4
	Hướng dẫn đọc tài liệu
	Câu hỏi nhỏ

	16-28
	Chương 6: Khảo sát, đo đạc, điều chỉnh và dự báo thủy văn (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

6.1. Đo đạc mực nước sông
6.2. Đo đạc dòng chảy ngang
6.3. Đo đạc và tính toán dòng chảy ngang 
6.4. Đo đạc dòng bùn
6.5. Xây dựng đồ thị quan hệ H-Q 

6.6. Dự đoán thủy văn dòng chạy
	CLO1
CLO3 

CLO4

CLO5


	4
3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ BT Chương 6.
	CLO4
	4
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	19-21
	Chương 7: Dòng chảy ổn định trên sông  (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

7.1. Đặc điểm chung và phân đoạn

7.2. Phương trình cơ bản của dòng chảy 

7.3. Xác định các yếu tố thủy lực của mặt cắt ngang và độ nhám của lòng sông

7.4. Cách thiết lập mặt nước bằng tài liệu thủy văn

7.5. Cách thiết lập đường thủy trên sông bằng tài liệu thủy văn

7.6. Tính toán dòng sông với dòng suối và dòng sông

7.7. Độ dốc ngang của dòng sông - Hiện tượng lưu thông 
	CLO1 
CLO3
CLO4

CLO5


	4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Giải quyết bài tập chương 7
	CLO4
	4
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	22-24
	Chương 8: Dòng chảy ổn định trên sông  (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

 8.1. Khái niệm chung về chuyển động không ổn định
8.2. Phương trình vi phân cơ bản của chuyển động không ổn định thay đổi chậm

8.3. Vấn đề tích hợp của phương trình không ổn định thay đổi chậm trong vòng mở

8.4. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên

8.5. Giải các phương trình cơ bản bằng phương pháp đường đặc tính
8.6. Biến động được đo bằng trạng thái tức thời

8.7. Phương pháp sóng có biên độ nhỏ

8.8. Khái niệm về phương pháp số

8.9. Tốc độ sóng
	CLO1 
CLO3
CLO4

CLO5


	4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Giải quyết bài tập chương 8
	CLO4
	4
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	25-27
	Chương 9: Sự di chuyển bồi lắng trong dòng chảy mở (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

9.1. Các khái niệm cơ bản

9.2. Độ nhám thủy lực và trầm tích

9.3. Hệ số phân bố của trầm tích do độ nhám thủy lực

9.4. Công suất tải bề mặt của dòng chảy rối
9.5. Độ sâu phân phối theo chiều sâu

9.6. Chuyển động của cát đáy 
	CLO1 
CLO3
CLO4

CLO5


	4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Bài tập ở lớp

Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Giải quyết bài tập chương 9
	CLO4
	4
	Hướng dẫn làm bài tập
	Sửa bài tập

	28-29
	Chương 10: Đập tràn (2/0/4) 
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

10.1. Khái niệm chung

10.2. Phân loại

10.3.Công thức tính dòng chảy qua đập tràn
	CLO1 

CLO4

CLO5

CLO6
	4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
10.4. Lũ lụt

10.5. Công trình tiêu biểu
	CLO1
	4
	Hướng dẫn đọc tài liệu
	Câu hỏi nhỏ

	30
	Chương 11: Đập tràn mỏng (1/0/2)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
Nội Dung (ND) GD trên lớp

12.1. Đập tràn mỏng, cửa hình chữ nhật

12.2. Công thức tính lưu lượng tràn tràn vào sàn tiêu chuẩn

12.3. Tác dụng phụ hẹp

12.4. Đập tràn vách mỏng, cửa tam giác và hình thang
	CLO1 

CLO4

CLO5

CLO6


	4

3

3

3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint

Phương pháp đàm thoại
	Hỏi đáp tại lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Ôn tập
	CLO1

CLO2
	4

4
	Hướng dẫn đọc tài liệu
	Câu hỏi nhỏ


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	
	
	10

	BT#1
	Chu trình thủy văn và lưu vực sông, Quy định và phát triển của lòng sông và đo lường thủy văn
	Tuần 2
	CLO1
CLO2

CLO3
CLO4
	4
4

4

3
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#2
	Áp suất và áp lực tĩnh
	Tuần 4
	CLO1

CLO4
	4
3
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#3
	Phương trình liên tục
	Tuần 6
	CLO4

CLO5
	3
3
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#4
	Phương trình Năng lượng và động lượng
	Tuần 10
	CLO4

CLO5
	3
3
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	BT#5
	Sức cản thuỷ lực
	Tuần 12
	CLO4

CLO5
	3
3
	Đáp án
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2

	Bài tập nhóm trên lớp
	
	
	
	10

	BT#6
	Tính toán thiết kế một đường ống hay vòi
	Tuần 14
	CLO4

CLO6
	3
3
	Đáp án
	Bài tập nhóm nhỏ
	10

	Kiểm tra giữa kì
	
	
	
	30

	KT#1
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học đến tuần 10

- Thời gian làm bài 60 phút.
	Tuần 11
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	4
4

4

3

3
	Đáp án
	Tự luận trên lớp
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 90 phút
	
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
CLO6
	4
4

4

3

3

3
	Đáp án
	Thi tự luận
	


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT#1
	BT#2
	BT#3
	BT#4
	BT#5
	BT#6
	KT #1
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x

	CLO2
	x
	
	
	
	
	
	x
	x

	CLO3
	x
	
	
	
	
	
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	CLO6
	
	
	
	
	
	x
	
	x


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 
[1]. Nguyễn Khắc Cường. Giáo trình thuỷ văn công trình, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998.

[2]. Huỳnh Công Hoài (Chủ Biên), Thuỷ Lực, NXB ĐHQG TpHCM, 2013.

- Sách (TLTK) tham khảo:
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	Nhóm biên soạn

	TS. Võ Thị Ngà
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